
Phụ lục  

KINH PHÍ MUA MÁY PHOTOCOPY PHỤC VỤ CƠ QUAN 

THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ SỞ NỘI VỤ NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SNV ngày          /6/2024 của Sở Nội vụ) 

 

STT Danh mục sản phẩm  ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Máy photocopy FujiFilm Apeos 

3560  (1 tray) 

- Chức năng cơ bản/Chức năng sao 

chụp: 

- Dung lượng bộ nhớ: 4GB  

- Dung lượng ổ cứng: SSD 128GB 

- Độ phân giải quét: 600x600 dpi  

- Độ phân giải in ấn : 1200x1200dpi 

- Đảo mặt bản sai & in 2 mặt tự động 

: Tích hợp sẵn  

Chức năng copy  

- Tốc độ copy A4: 35 bản /phút 

- Khổ giấy : A5/A4/A3  

- Màn hình cảm ứng chạm tay 7 inch 

(Không dùng phím bấm) 

- Độ phân giải: 600 x 600dpi 

- Bộ nhớ: 4G 

- Dung lượng thiết bi lưu  trữ: Ổ 

SSD128Gb 

- Thời gian khởi động máy: 22s hoặc 

ít hơn 

- Thời gian khôi phục từ chế độ nghỉ: 

14s hoặc ít hơn 

- Thời gian ra bản chụp đầu tiên: 4,5s 

- Bộ phận tự động nạp và đảo bản gốc 

- Bộ phận tự động đảo bản sao 

- Dung lượng khay giấy DADF: 110 

tờ 

- Bộ phận tự động chia bản chụp điện 

Cái 1 90.000.000 90.000.000 



STT Danh mục sản phẩm  ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

tử 

- Dung lượng khay giấy ra: 500 tờ 

- Trữ lượng giấy tiêu chuẩn: 500 tờ x 

1 khay + 96 tờ cho Khay tay 

Chức năng in: 

-Tốc độ in khổ A4: 35 trang/phút 

- Tốc độ in khổ A3: 19 trang/phút 

- Độ phân giải chuẩn 1200 x 1200dpi 

- Ngôn ngữ in: Chuẩn: PCL5, PCL6;  

- Chọn thêm: Adobe®  PostScript®  

3TM 

- Cổng kết nối: Chuẩn: Ethernet 

1000BASE-T/100BASE-TX/ 

10BASE-T, USB3.0.  

- Công nghệ NFC (In, scan trên smart 

phone bằng cách chạm điện thoại vào 

máy). 

Chức năng quét (Scan): 

- Quét đen trắng/ màu: 55 tờ/ phút 

- Quét màu khổ A3/A4/A5.  

- Độ phân giải: 600 x 600dpi." 

- Cổng kết nối: Chuẩn: Ethernet 

1000BASE-T/100BASE-TX/ 

10BASE-T 

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Bảo hành : 60.000 bản chụp hoặc 12 

tháng (Tùy theo điều kiện nào đến 

trước.   

Tổng cộng: 90.000.000 

 

(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng chẵn.) 
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